LỚP 3 – BÀI 01
	STT
	Nội dung

	Type 1: Listen and choose the correct answer 

	1. 
	Hình ảnh một dãy các bạn học sinh lớp 3 xếp hàng
[bookmark: _GoBack]A. grade
B. class
Script: grade
Answer: A

	2. 
	Hình ảnh các bạn học sinh đang học trong 1 phòng học 
A. grade
B. class
Script: grade
Answer: B

	3. 
	hình ảnh trường học
A.  street
B.  school
Script: school
Answer: B

	4. 
	Hình ảnh con đường (có tên đường) 
A.  street
B.  address
Script: street
Answer: A

	5. 
	Hình ảnh ngôi nhà và đằng trước có địa chỉ, có tên đường 
A. address
B. school
Script: address
Answer: A

	6. 
	Tranh ngôi trường tiểu học, có các bạn học sinh đang vui chơi 
A. address
B. primary school
Script: primary school
Answer: B

	Type 2: Listen and choose the correct answer

	7. 
	Jack: Which grade are you in? 
Linh: …. 
A.  I’m in Grade 3.
B. I’m in Grade 2.
C. I’m 8 years old.
Script: 
Jack: Which grade are you in? 
Linh: I’m in Grade 3.
Answer: A

	8. 
	Nam:  Which class are you in, Jack?
Jack: …
A. I’m in Grade 3.
B. I’m in Class 3B.
C. I’m in Class 3C.
Script: 
Nam:  Which class are you in, Jack ?
Jack : I’m in Class 3B.
Linh: Oh… Really? It’s our class, too. Follow me! 
Jack : That’s great. Thank you, Linh. 
Answer: B

	9. 
	Mr Van: Which school do you go to?
Linh:  …
A. I go home.
B. I’m in class 3B.
C. I go to Nguyen Binh Khiem Primary School.
Script:
Mr Van: Which school do you go to?
Linh:  I go to Nguyen Binh Khiem Primary School.
Mr Van: Great. Write the answer down.
Answer: C

	10. 
	Mr Van: ….
Nam: Hm…8C Xuan Dieu Street, Tay Ho District, Ha Noi.
A. Which school do you go to?
B. Which class are you in?
C.  What’s your home address?
Script:
Mr Van: What’s your home address?
Nam: Hm…8C Xuan Dieu Street, Tay Ho District, Ha Noi.
Mr Van: Good job, Nam. 
Mr Van : Finished, class?
Học sinh: Yes, teacher.
Answer: C

	Type 3: Look and choose the best answer

	11. 
	Hình ảnh một bạn đi đến trường có bóng nói hỏi bạn ấy: school / Which / go to? / do you
A. Which school do you go to?
B. What’s your home address?

Answer: A

	12. 
	Tranh một bạn đang giới thiệu về trường mình, tên trường là “Lê Ngọc Hân”.
Which school do you go to?
A. I go to Lê Ngọc Hân Primary School.
B. I go home.

Answer: A

	13. 
	Tranh một bạn học sinh cầm quyển sách Tiếng Anh lớp 3 giơ lên.
………. …….. are you in?
I am in Grade 3.
A. Which class are you in?
B. Which grade are you in?

Answer: B

	14. 
	Tranh một bạn nam đeo cặp có ghi lớp 2C.
Text: 
Which class are you in?
A. I am in Class.
B. I am in Class 2C.

Answer: B

	15. 
	hiện tranh một bạn nhỏ ở bệnh viện, đang trả lời thông tin địa chỉ cho nhân viên y tế (bóng nói chỉ vào người nhân viên): address? / your / What’s
A. What’s your address?
B. What’s address your?

Answer: A

	Type 4: Listen and choose the correct answer

	16. 
	Max: What school do you go to, Phong?
Phong: ……..
A. I go home.
B. I’m in class 3B.
C. I go to Hòa Bình school.
Script:
Max: Hello, Phong. Can I ask you some questions?
Phong: Sure, Max.
Max: What school do you go to, Phong?
Phong: I go to Hòa Bình school.
Answer: C

	17. 
	Max: What grade are you in, Phong?
Phong: ……….
A. I’m in Grade 4.
B. I’m in class 3B.
C. I’m in Grade 3.
Script:
Max: Okay. What grade are you in, Phong?
Phong: I’m in Grade 4.
Answer: A

	18. 
	Max: And what class are you in?
Phong: …… 
A. I’m in class.
B. I’m in class 3B.
C. I’m in class 4A.
Script:
Max: Grade 4. Good. And what class are you in?
Phong: I’m in Class 4A. 
Answer: C

	19. 
	Max: What’s your address?
Phong:……….
A. 5G, Lê Đại Hành street, District 11, Hồ Chí Minh City.
B. 5H, Lê Đại Hành street, District 11, Hồ Chí Minh City.
C. 5H, Xuan Dieu street, District 11, Hồ Chí Minh City.
Script:
Max: I see. Ah, Phong! What’s your address?
Phong: 5H, Lê Đại Hành street, District 11, Hồ Chí Minh City.
Max: 5H, Lê Đại Hành Street, District 11, Hồ Chí Minh City.
Max: Okay, thank you so much, Phong! 
Answer: B

	20. 
	Kids: What school do you go to, Max?
Max: ……….
A. I go to ABC school.
B. I go to BC school.
C. I go to school.
Script:
Kids: What school do you go to, Max?
Max: I go to ABC school.
Answer: A

	21. 
	Kids: Which grade are you in?
Max: .............
A. I’m in Grade 4.
B. I’m in class 3B.
C. I’m in Grade 3.
Script:
Kids: Which grade are you in?
Max: I’m in Grade 3.
Answer: C

	22. 
	Kids: Which class are you in?
Max: ............. 
A. I’m in class 3E.
B. I’m in class 3B.
C. I’m in class 4A.
Script:
Kids: Which class are you in?
Max: I’m in class 3E
Answer: A

	23. 
	Kids: What’s your address?
Max: ...............
A. Number 10, Queen Street, Orange District, Pink City.
B. Number 11, Queen Street, Orange District, Pink City.
C. Number 10, King Street, Orange District, Pink City.
Script:
Kids: What’s your address?
Max: Number 10, Queen Street, Orange District, Pink City. 
Answer: A
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